
  ỦY BAN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH QUẢNG TRỊ                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

  Số:          /QĐ-UBND                  Quảng Trị, ngày       tháng     năm 2022 
 

 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với hộ kinh doanh dừng hoạt động 

để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cam Lộ (Đợt 02) 
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26/5/2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ 

về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về 

một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 
do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 

33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ thẩm định và đề nghị của UBND huyện Cam Lộ tại Tờ trình số 

228/TTr-UBND ngày 30/12/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với hộ kinh doanh phải 

dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cam Lộ đủ 

điều kiện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ (Đợt 02), như sau: 

1. Tổng số hộ kinh doanh được hỗ trợ: 70 hộ. Mức hỗ trợ: 3.000.000 

đồng/hộ. 

2. Tổng kinh phí hỗ trợ là: 210.000.000 đồng (Hai trăm mười triệu đồng). 

(Chi tiết theo danh sách đính kèm). 



Điều 2. Tổ chức thực hiện. 

1. UBND huyện Cam Lộ chịu trách nhiệm về tính chính xác của từng đối 

tượng được hỗ trợ; thực hiện việc chi trả hỗ trợ cho đối tượng theo danh sách đã 

được phê duyệt và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định. Lựa chọn hình thức 

chi trả phù hợp, thuận lợi để chuyển kinh phí đến tận tay đối tượng, đảm bảo kịp 

thời, chính xác, an toàn, theo đúng các quy định về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19. 

2. Sở Tài chính hướng dẫn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy 

định hiện hành. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

chính hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo đúng quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Lao động - 

Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND 

huyện Cam Lộ; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Bộ Tài chính; 

- Bộ LĐ-TB&XH; 

- TT.TU; TT.HĐND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT; 

- Huyện ủy Cam Lộ;  

- Lưu: VT, TMT, VXT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Nam 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH HỘ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAM LỘ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/TTg NGÀY 07/7/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (ĐỢT 02) 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị) 

 

TT 

Thông tin hộ kinh doanh Thông tin về đại diện hộ kinh doanh 

Thời gian ngừng 

hoạt động 

kinh doanh 

Hình 

thức 

đề 

nghị 

thanh 

toán 

khoản 

hỗ trợ 

Tên hộ kinh 

doanh 

Địa 

điểm 

kinh 

doanh 

Ngành 

nghề 

kinh 

doanh 

Mã số thuế 

hoặc mã số 

đăng ký kinh 

doanh 

Họ và tên 

người đại diện 

hộ kinh doanh 

Ngày, tháng, 

năm sinh 
Dân 

tộc 

Số chứng 

minh nhân 

dân 

Số điện 

thoại 

Nơi ở 

hiện nay 

Từ 

ngày, 

tháng, 

năm 

Đến 

ngày, 

tháng, 

năm 
Nam Nữ 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Nguyễn Quốc 

Toản 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Quốc 

Toản 

11-08-

1988 
 Kinh 197180824 0905827456 

An Bình 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

2 
Hồ Thị Kim 

Phụng 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Hồ Thị Kim 

Phụng 
 

01-01-

1969 
Kinh 191017233 0944576861 

An Bình 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

3 
Võ Thị Lan 

Hương 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Võ Thị Lan 

Hương 
 

05-12-

1962 
Kinh 044162001686 0349773040 

An Bình 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

4 
Đoàn Ngọc 

Tuấn 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Đoàn Ngọc 

Tuấn 

12-08-

1964 
 Kinh 001064002932 0839239172 

An Bình 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

5 Hồ Thị Hiền 
Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 
Hồ Thị Hiền  

06-02-

1983 
Kinh 197373322 0944914152 

An Bình 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

6 
Nguyễn Thị 

Thu 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Thu 
 

20-12-

1976 
Kinh 1974691197 0916721345 

An Bình 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

7 Hồ Thị Châu 
Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 
Hồ Thị Châu  

26-12-

1971 
Kinh 191264342 0975169100 

An Bình 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

8 
Lê Thị Thu 

Thủy 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Lê Thị Thu 

Thủy 
 

08-03-

1977 
Kinh 191354772 0903428956 

An Bình 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

9 

Nguyễn Thị 

Phương 

Nhung 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Phương 

Nhung 

 
04-07-

1990 
Kinh 1972150052 0942578727 

An Bình 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

10 
Ngô Thị Kim 

Liên 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Ngô Thị Kim 

Liên 
 

08-10-

1971 
Kinh 191085849 0822705759 

An Bình 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

11 Lê Thị Lanh 
Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 
Lê Thị Lanh  

12-02-

1976 
Kinh  0775422458 

An Bình 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

12 
Hồ Thị 

Lương 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Hồ Thị 

Lương 
 

10-08-

1967 
Kinh 191017161 0988797453 

An Bình 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

13 
Hồ Thị Kim 

Yến 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Hồ Thị Kim 

Yến 
 

10-03-

1970 
Kinh 045170003181 0967494264 

An Bình 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

14 Lê Phước Quốc Lộ 5 Không đăng ký Lê Phước 30-06-  Kinh 197204530 0917317444 An Bình 30-09- 15-10- Trực 



Thương 1A kinh doanh Thương 1989 Thanh An 2021 2021 tiếp 

15 
Nguyễn Thị 

Tuyết Nhi 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Tuyết Nhi 
 

08-10-

1988 
Kinh 197176289 0989800870 

Kim Đâu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

16 
Bùi Thị Thu 

Hiền 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Bùi Thị Thu 

Hiền 
 

30-10-

1987 
Kinh 197212488 0941247123 

Kim Đâu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

17 
Nguyễn Thị 

Bảo Ngọc 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Bảo Ngọc 
 

20-10-

1979 
Kinh 1970077701  

Kim Đâu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

18 Lê Qúy Đức 
Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 
Lê Qúy Đức 

09-02-

1965 
 Kinh 190944236 0766706199 

Kim Đâu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

19 
Nguyễn Thị 

Quy 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Quy 
 

05-09-

1956 
Kinh 191264945 0912410704 

Kim Đâu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

20 
Phan Đình 

Hiển 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Phan Đình 

Hiển 

02-03-

1979 
 Kinh 197041535 0935084333 

Kim Đâu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

21 
Phan Thị 

Xuân Phương 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Phan Thị 

Xuân Phương 
 

15-03-

1987 
Kinh 197204444 0946060005 

Kim Đâu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

22 
Phan Đình 

Hiệp 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Phan Đình 

Hiệp 

04-12-

1977 
 Kinh 197079087 0935181967 

Kim Đâu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

23 
Nguyễn Thị 

Hạnh 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Hạnh 
 

14-06-

1974 
Kinh  0942238477 

Kim Đâu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

24 
Trần Thị 

Thuận 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Trần Thị 

Thuận 
 

05-01-

1969 
Kinh 191085715 0365085088 

Phổ Lại 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

25 Trần Thị Hoà 
Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 
Trần Thị Hoà  

08-11-

1966 
Kinh 190958383 0984114229 

Phổ Lại 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

26 
Trần Thị 

Thiện 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Trần Thị 

Thiện 
 

01-01-

1966 
Kinh 190238342 0948613787 

Phổ Lại 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

27 
Nguyễn Thị 

Tuần 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Tuần 
 

21-04-

1964 
Kinh 197228402 0948779465 

Phổ Lại 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

28 
Trịnh Thị 

Hằng 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Trịnh Thị 

Hằng 
 

22-12-

1970 
Kinh 04517003787 0916493578 

Phổ Lại 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

29 
Nhan Thị Lệ 

Hằng 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nhan Thị Lệ 

Hằng 
 

02-05-

1976 
Kinh  0982664990 

Phổ Lại 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

30 
Nguyễn Thị 

Bích Hải 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Bích Hải 
 

09-07-

1985 
Kinh 197135796 0942103005 

Phổ Lại 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

31 
Nguyễn Thị 

Thúy Phượng 

Quốc Lộ 

1A 
5 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Thúy Phượng 
 

17-11-

1980 
Kinh 197052583 0934701409 

Phổ Lại 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

32 
Trần Thị Kim 

Cúc 

Quốc Lộ 

1A 
2 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Trần Thị Kim 

Cúc 
 

20-12-

1975 
Kinh 197147803 0945374702 

Phổ Lại 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

33 Trần Thị Bòn 
Quốc Lộ 

1A 
2 

Không đăng ký 

kinh doanh 
Trần Thị Bòn  

10-08-

1958 
Kinh 190149620 0399857233 

Phổ Lại 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

34 
Trần Thị 

Thanh 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Trần Thị 

Thanh 
 

23-09-

1958 
Kinh 045158005262 0917894612 

Phổ Lại 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

35 Trần Thị Quốc Lộ 3 Không đăng ký Trần Thị  06-02- Kinh 190134732 0828410440 Phổ Lại 01-08- 11-10- Trực 



Điểu 1A kinh doanh Điểu 1960 Thanh An 2021 2021 tiếp 

36 
Hoàng Thị 

Ngọc Thúy 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Hoàng Thị 

Ngọc Thúy 
 

07-07-

1989 
Kinh 045189004631 0378647457 

Phổ Lại 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

37 
Lương Thị 

Em 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Lương Thị 

Em 
 

12-03-

1963 
Kinh 190208156 0834975671 

Phổ Lại 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

38 
Trần Thị 

Thơm 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Trần Thị 

Thơm 
 

17-04-

1972 
Kinh  0837190046 

Phổ Lại 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

39 
Trần Đình 

Tuấn 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Trần Đình 

Tuấn 

04-03-

1976 
 Kinh 197012671 0376075055 

Phổ Lại 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

40 Trần Thị Hoa 
Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 
Trần Thị Hoa  

12-11-

1987 
Kinh 045187007768 0828406247 

Phổ Lại 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

41 
Phạm Văn 

Thuần 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Phạm Văn 

Thuần 

13-02-

1972 
 Kinh 197157026 0942102565 

Trúc Khê 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

42 
Lê Thị Tuyết 

Nhung 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Lê Thị Tuyết 

Nhung 
 

14-11-

1985 
Kinh 045185004988 0914291247 

Trúc Khê 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

43 
Hoàng Thị 

Trinh 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Hoàng Thị 

Trinh 
 

29-01-

1966 
Kinh 190944146 0916324579 

Trúc Khê 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

44 Hồ Thị Huệ 
Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 
Hồ Thị Huệ  

08-04-

1964 
Kinh 190892899 0971905364 

Trúc Khê 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

45 
Hoàng Thị 

Phượng 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Hoàng Thị 

Phượng 
 1988 Kinh 197186255 0988810577 

Trúc Khê 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

46 Trần Thị Qúy 
Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 
Trần Thị Qúy  

01-01-

1965 
Kinh 190922104 098360578 

Trúc Khê 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

47 Bùi Thị Tình 
Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 
Bùi Thị Tình  

15-12-

1985 
Kinh  0988093774 

Trúc Khê 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

48 
Trần Thị 

Xuân 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Trần Thị 

Xuân 
 1969 Kinh  09357909887 

Trúc Khê 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

49 Hoàng Thị Lý 
Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 
Hoàng Thị Lý  

02-02-

1961 
Kinh  0967871846 

Trúc Khê 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

50 
Trần Thị Mỹ 

Trang 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Trần Thị Mỹ 

Trang 
 

04-03-

1986 
Kinh 1971555525 0976195899 

Trúc Khê 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

51 
Trần Thị 

Nhung 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Trần Thị 

Nhung 
 

21-09-

1965 
 097147807 0963264668 

Trúc Khê 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

52 Bùi Thị Nam 
Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 
Bùi Thị Nam  

18-02-

1987 
 197176672 0944613779 

Trúc Khê 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

53 
Nguyễn Thị 

Thu Vân 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Thu Vân 
 

09-09-

1980 
 045180004603 0913543640 

Phú Hậu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

54 
Nguyễn Thị 

Lý 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Lý 
 

14-04-

1959 
 190958492  

Phú Hậu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

55 
Nguyễn Thị 

Thái 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Thái 
 

02-01-

1960 
 190239738 0935959031 

Phú Hậu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

56 Nguyễn Văn Quốc Lộ 3 Không đăng ký Nguyễn Văn  07-07-  197341455 0348308685 Phú Hậu 01-08- 11-10- Trực 



Thạo 1A kinh doanh Thạo 1997 Thanh An 2021 2021 tiếp 

57 
Nguyễn Thị 

Sim 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Sim 
 

12-06-

1975 
 197012548 0977351091 

Phú Hậu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

58 
Nguyễn Thị 

Thuỷ 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Thuỷ 
 

05-09-

1971 
 191085767 0916937119 

Phú Hậu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

59 
Nguyễn Thị 

Sen 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Sen 
 

15-09-

1969 
 197147386 0912971425 

Phú Hậu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

60 
Nguyễn Thị 

Ngọc Hà 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Ngọc Hà 
 

01-10-

1965 
 190944103 0944407727 

Phú Hậu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

61 
Phạm Thị 

Hương 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Phạm Thị 

Hương 
 

03-01-

1959 
 197460373 0906583304 

Phú Hậu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

62 
Nguyễn Thị 

Hoài 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Hoài 
 

01-01-

1965 
 272595302 0937357990 

Phú Hậu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

63 
Nguyễn Văn 

Tuấn 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Văn 

Tuấn 

02-06-

1978 
  197079533 0944017567 

Phú Hậu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

64 Hồ Tất Lãnh 
Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 
Hồ Tất Lãnh 

28-07-

1966 
  190892863 0775780440 

Phú Hậu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

65 
Nguyễn Thị 

Bông 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Bông 
 

12-11-

1970 
 191052797 0914141434 

Phú Hậu 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

66 
Trần Thị 

Trường 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Trần Thị 

Trường 
 

20-08-

1969 
 197371206 0357933203 

Phi Thừa 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

67 Lê Thị Bông 
Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 
Lê Thị Bông  

06-06-

1976 
 197147349 0924793770 

An Thạch 

Thanh An 

09-08-

2021 

06-09-

2021 

Trực 

tiếp 

68 
Nguyễn Thị 

Thu Hường 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Thu Hường 
 

08-03-

1976 
 197022032 0779513205 

Phú Ngạn 

Thanh An 

01-10-

2021 

17-10-

2021 

Trực 

tiếp 

69 
Nguyễn Thị 

Hồng  Vân 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Hồng  Vân 
 

01-02-

1994 
  0868631042 

Phú Ngạn 

Thanh An 

01-10-

2021 

17-10-

2021 

Trực 

tiếp 

70 
Nguyễn Tài 

Hoàng Nhi 

Quốc Lộ 

1A 
3 

Không đăng ký 

kinh doanh 

Nguyễn Tài 

Hoàng Nhi 
 

03-03-

1973 
 197185801 0905033626 

Mỹ Xuân 

Thanh An 

01-08-

2021 

11-10-

2021 

Trực 

tiếp 

 

Tổng số tiền đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh trong danh sách này là: 70 hộ x 3.000.000đ/hộ = 210.000.000 đồng (Hai trăm mười triệu đồng chẵn)./. 

Ghi chú: Cột số 2 ghi nhóm công việc chính theo mã số như sau:              

(1) Hộ kinh doanh, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp làm muối            

(2) Người bán hành rong (buôn bán dạo)             

(3) Người bán quà vặt             

(4) Nguời buôn chuyến             

(5) Nguời kinh doanh lưu động             

(6) Người kinh doanh thời vụ             

(7) Người làm dịch vụ đánh giày, bán vé số, sửa khóa, sửa xe đạp, sửa xe đạp điện, sửa xe mô tô, sửa đồng hồ, trông giữ xe, rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh.   
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